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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 044

Linh vuc xét nghiém:

Héa sinh

Discipline of medical testing: Biochemistry

Loai mau

STT (chit chdng déng-néu co6) Tén céc chi tiéu xét nghiém Ky thuit xét nghiém Phu’o’:ggh?;llip xét
No. Type of sam_ple (The name of medical tests) (Technical test) (Test métho d)
(anticoagulant-if any)
1 gg?rﬁ%%iﬁ of Alkaline Bong hoc enzym QTHS02 (2023)
' Enzymatic kinetic (Cobas C501)
Phosphatase
Binh lugng ALT (GPT) Pong hoc enzyme QTHS03 (2023)
2. Determination of Alanine S
. Enzymatic kinetic (Cobas C501)
Aminotransferase
Dinh lugng AST (GOT) Pong hoc enzyme QTHS06 (2023)
3. Determination of Aspartate S
. Enzymatic kinetic (Cobas C501)
Aminotransferase
4 Dinh lugng Bilirubin toan phan Phuong phap Diazo QTHSO08 (2023)
' Determination of Total Bilirubin (Diazo method) (Cobas C501)
. Dinh luong Chloride D“?n( I‘;‘-;"S‘;};gcnﬁl\j’: o0 QTHS10 (2023)
' Determination of Chloride (Cobas C501)
electrode)
Dinh 1ugng_Cholesterol toan phan So mau enzym QTHS11 (2023)
6. Determination of Total . 4 .
Enzymatic colorimetric (Cobas C501)
Cholesterol
; Dinh lugng Creatinin bong hoc enzym QTHS13 (2023)
' Determination of Creatinine Enzymatic kinetic (Cobas C501)
DBinh lugng GGT s
: A S0 mau enzym QTHS14 (2023)
8. Determination of Gamma Enzymatic colorimetric (Cobas C501)
Huvét thanh Glutamyl Transferase
9 N erum Pinh luong Glucose UV - Hexokinase QTHS15 (2023)
' Determination of Glucose UV - Hexokinase (Cobas C501)
Binh lugng HDL-c Soma e done QTHS16 (2023)
10. Determination of High density
. . Homogeneous (Cobas C501)
Lipoprotein cholesterol . . .
enzymatic colorimetric
11 DPinh lugng Kali Dién cuc chon loc ion QTHS19 (2023)
' Determination of Potassium lon selective electrode (Cobas C501)
12 Dinh lugng Natri Pién cuc chon loc ion QTHS21(2023)
‘ Determination of Sodium lon selective electrode (Cobas C501)
13 Dinh lugng Triglycerides S0 mau enzym QTHS22 (2023)
' Determination of Triglycerides Enzymatic colorimetric (Cobas C501)
14 Pinh lugng Ure bong hoc enzym QTHS23 (2023)
' Determination of Urea Enzymatic kinetic (Cobas C501)
15 DPinh lugng Axit Uric So mau enzym QTHS24 (2023)
' Determination of Uric Acid Enzymatic colorimetric (Cobas C501)
Pinh lugng T3 tu do Mién dich canh tranh
16. Determination of Free Competition Q;I'CI\Q& 28595512)3)
Triiodothyroxin immunoassay
17 Dinh lugng T4 ty do Mle‘é‘éﬁhe"t@i‘ggrfranh QTMDO9 (2023)
' Determination of Free Thyroxin . P (Cobas E411)
immunoassay
Pinh lugng TSH XL .
18. Determination of Thyroid Micn dlc.h sandwich QTMD11 (2023)
; . Sandwich immunoassay (Cobas E411)
Stimulating
e
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS
VILAS Med 044

‘ Ijoai mau ‘ Phwong phap xét
STT (chat chong dong-néu co6) Tén cac chi tiéu xét nghiém K¥ thuit xét nghiém nghigm
No. Type of sample (The name of medical tests) (Technical test) (Test method)
(anticoagulant-if any)
Mau toan phﬁn Pinh luong HbA1C Mleg d(;i(ihduc che THS25 (2023
19. Whole blood Determination of Glycosylated T (E). d(") uc. Q N (2023)
(EDTA) hemoglobin o Imetric (Cobas C501)
inhibition immunoassay
20 Xac dinh Bach cau QTNTO01.03 (2023)
' Determination of Leukocyte (Cobas U411)
21 Xac dinh Bilirubin QTNTO01.09 (2023)
' Determination of Bilirubin (Cobas U411)
99 Xac dinh Cetonic QTNTO01.07 (2023)
' Determination of Ketone (Cobas U411)
93 Xac dinh Glucose QTNTO01.06 (2023)
' Determination of Glucose (Cobas U411)
o4 ] Xac dinh Hong cau QTNTO01.10 (2023)
' Nuéc ticu Determination of blood Hoa kho (Cobas U411)
o5 Urine X4c dinh Nitrit Dry chemistry QTNTO01.04 (2023)
' Determination of Nitrite (Cobas U411)
26 Xac dinh pH QTNTO01.02 (2023)
' Determination of pH (Cobas U411)
97 Xac dinh Protein QTNTO01.05 (2023)
' Determination of Protein (Cobas U411)
28 Xac dinh Ty trong QTNTO01.01 (2023)
' Determination of Specific Gravity (Cobas U411)
29 Xac dinh Urobilinogen QTNTO01.08 (2023)
' Determination of Urobilinogen (Cobas U411)
v
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DANH MUC CHI TIEU XET NGHIEM PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED MEDICAL TESTS

VILAS Med 044

Linh vuc xét nghiém: Huyét hoc

Discipline of medical testing: Hematology

Loai mau L
STT (chﬁt chéng dﬁng-néu ) Tén cac chi tiéu xét nghiém cu thé K¥ thuit xét nghiém Phlm;lgh?;ip xet
No Type of sample (The name of medical tests) (Technical test) (Testgmétho d)
' (anticoagulant-if any)
Dong chay té bao
1 DPém sb lugng Bach cau bang tia laser QT(ZOHZOA,Z)IM
' White blood cell count (WBC) Flow cytometry by BC760
laser ( )
Pém Sb lwong Hong cau QTHH02.02
2 Red blood cell t (RBC (2024)
ed blood cell count ( ) (BC760)
L QA 2 A THH02.08
3. bém So6 luong Tieu cau Pién tré khang Q (2024)
Platelet count (PLT) Electric impedance (BC760)
Xac dinh thé tich trung binh hong cau QTHHO02.05
4. Mau toan phin Determination of Mean corpuscular (2024)
l(lEDT AS volume (MCV) (BC760)
5 Whole blood Xac dinh luong huyét sic t6 Do quang QT(I;OHZOf).OS
(EDTA) Determination of Hemoglobin (HGB) Photometric (BC760)
Xéc dinh thé tich khéi hong ciu QTHH02.04
6. Determination of Hematocrit (HCT (2024)
etermination of Hematocrit ( ) (BC760)
i(g’:lc dinh huyét sic t trung binh hong QTHH02.06
. N i 4 2024
! Determination of Mean corpuscular Tinh toan I(3((3)76())
hemoglobin (MCH) Calculated ( )
Xac dinh népg d6 huyét sic t6 trung QTHHO02.07
8 binh hong cau (2024)
' Determination of Mean corpuscular (BC760)
hemoglobin concentrate (MCHC)

Ghi chd/ Note:

QTHS/QTMD/QTNT/QTHH: Phuong phap ndi bo ctia PXN/ Laboratory developed method

Trudng hop phong kham cung cdp dich vu xét nghiém phai ding ky hoat dong va dugc cip gidy chimg nhan ding
ky hoat déng theo quy dinh ciia phdp ludt trude khi cung cdp dich vu nay/ It is mandatory for the Medical
Laboratory that provides the medical testing services must register their activities and be granted a certificate of
registration according to the law before providing the service.

AFM 01/11

Lén ban hanh/Issued No: 2.24

Soét xét/ngay/ Revised/dated:

TrangPage: 4/4

™




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-30T15:29:40+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Quách Hoàng Lan<hoanglan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-12-31T15:01:55+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:32:17+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:32:28+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:32:38+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:32:48+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:32:58+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:33:25+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-01T21:33:32+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




